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SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

Tổ: Sử - Địa - GDCD 

 

(Đề thi có 04 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – Khối lớp 12 
Thời gian làm bài : 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

                                                                                                                                             

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... 

 

 

Câu 1. Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng của 

mình là bình đẳng trong? 

 A. Điều phối sản xuất. B. Thực hiện quyền lao động. 

 C. Quản lí nguồn nhân lực. D. Thu hút đầu tư. 

Câu 2. Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là vi phạm? 

 A. Dân sự. B. Hiệp định. C. Hương ước. D. Công hàm. 

Câu 3. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện 

bằng quyền lực? 

 A. Tập thể. B. Xã hội. C. Cộng đồng. D. Nhà nước. 

Câu 4. Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ đâu? 

 A. Từ thực tiễn đời sống xã hội. 

 B. Từ ý thức của các cá nhân trong xã hội  

 C. Từ quyền lực của giai cấp thống trị.  

 D. Từ tư duy trừu tượng của con người. 

Câu 5. Bình đẳng trước pháp luật là một trong những ......… của công dân? 

 A. Quyền hợp pháp. B. Quyền chính đáng. 

 C. Quyền cơ bản. D. Quyền thiêng liêng. 

Câu 6. Một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là cá nhân khi tham gia vào các 

quan hệ kinh tế đều có quyền? 

 A. Sử dụng ngân sách quốc gia. B. Định đoạt mức thuế thu nhập. 

 C. Chia đều nguồn vốn cổ phiếu. D. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp. 

Câu 7. Các anh A, B, C, D cùng nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng để được cấp giấy phép đăng ký kinh 

doanh. Sau khi xem xét hồ sơ, anh M cán bộ cơ quan chức năng đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 

anh A và anh B. Do còn thiếu một số giấy tờ theo quy định, hồ sơ của anh C và anh D chưa được cấp 

phép. Việc làm này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

 B. Tính đề cao quyền lực cá nhân. 

 C. Tính áp đặt cưỡng chế. 

 D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 8. Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu 

trách nhiệm pháp lí mọi công dân đều không bị? 

 A. Thay đổi quốc tịch. B. Phân biệt đối xử . 

 C. Áp dụng hình phạt. D. Truy cứu trách nhiệm. 

Câu 9. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm? 

 A. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm). 

 B. Quy định các hành vi không được làm. 

 C. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người. 

 D. Quy định các bổn phận của công dân. 
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Câu 10. Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý có hành vi xâm phạm 

các quy tắc quản lý nhà nước phải chịu trách nhiệm? 

 A. Hình sự. B. Dân sự. C. Hành chính. D. Kỷ luật. 

Câu 11. Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức 

vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân ? 

 A. Bình đẳng về quyền lao động. 

 B. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. 

 C. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh. 

 D. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh. 

Câu 12. Nội dung của các quy phạm pháp luật quy định bắt buộc đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức 

là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Độc đoán chuyên quyền. B. Quyền lực bắt buộc chung. 

 C. Quy phạm và phổ biến. D. Bảo mật tuyệt đối. 

Câu 13. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và 

nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và? 

 A. Chủ doanh nghiệp. B. Người đại diện. 

 C. Người lao động. D. Chủ đầu tư. 

Câu 14. Hộ sản xuất – kinh doanh chủ động đăng kí khai thuế và nộp thuế là? 

 A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

 C. Thi hành pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 15. Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là tuân thủ pháp luật? 

 A. Từ chối sản xuất trái phép pháo nổ. 

 B. Sử dụng hồ sơ giả mạo. 

 C. Chống người thi hành công vụ. 

 D. Tẩy xóa giấy phép lái xe. 

Câu 16. Anh B săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Trong trường hợp này anh B đã? 

 A. Không sử dụng pháp luật. B. Không áp dụng pháp luật. 

 C. Không tuân thủ pháp luật. D. Không thi hành pháp luật. 

Câu 17. Công chức, viên chức Nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm kỉ luật? 

 A. Tìm hiểu các nghi lễ tôn giáo. 

 B. Đề xuất hưởng phụ cấp độc hại. 

 C. Nghỉ việc không có lý do chính đáng. 

 D. Từ bỏ mọi hủ tục vùng miền. 

Câu 18. Công ty bán hàng đa cấp có bà Q làm giám đốc, anh M, anh H và chị V là nhân viên, trong đó 

anh M là kế toán. Được anh H thông tin việc anh M đầu tư 500 triệu đồng vào hệ thống đánh bạc qua 

mạng khiến bà Q nghi ngờ anh M đã rút tiền của công ty nên đã ký quyết định buộc thôi việc với anh 

M và bổ nhiệm chị V vào vị trí đó. Bức xúc, anh M đã tố cáo với cơ quan chức năng về hoạt động lừa 

đảo theo mô hình đa cấp của bà Q và công khai lên mạng xã hội làm cho các khách hàng đồng loạt kéo 

tới công ty yêu cầu hoàn trả lại tiền đã đầu tư. Do không có khả năng chi trả vì số tiền quá lớn, bà Q 

bỏ trốn ra nước ngoài. Được chị V thông tin về việc anh H là người có hành vi tố cáo mình với bà Q, 

anh M đã cùng anh T ném chất bẩn vào nhà anh H. Những ai dưới đây phải đồng thời phải chịu trách 

nhiệm hình sự và dân sự? 

 A. Bà Q và anh M và chị V. B. Anh M, anh T và bà Q. 

 C. Anh M và bà Q. D. Bà Q và chị V. 

Câu 19. Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân áp dụng pháp luật? 

 A. Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm. 

 B. Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước. 
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 C. Anh A chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn. 

 D. Người tham gia giao thông không vượt qua nga tư khi có tín hiệu đèn đỏ. 

Câu 20. Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định 

của pháp luật là người? 

 A. Từ đủ 14 tuổi trở lên. B. Từ 18 tuổi trở lên. 

 C. Từ đủ 16 tuổi trở lên. D. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 21. Cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ X chưa lắp đặt hệ thống xử lý chất thải mà xả thải trực 

tiếp ra môi trường, làm thiệt hại về hoa mầu và ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân khu 

vực hai bên dòng sông. Trong trường hợp này, chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

 A. Dân sự và kỷ kỷ luật. B. Hình sự và hành chính. 

 C. Dân sự và hành chính. D. Hình sự và dân sự. 

Câu 22. Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí? 

 A. Hữu hiệu và phức tạp nhất. B. Dân chủ và hiệu quả nhất. 

 C. Hiệu quả và khó khăn nhất. D. Dân chủ và cứng rắn nhất. 

Câu 23. Các quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân được qui định trong? 

 A. Hiến pháp. B. Luật hành chính. 

 C. Luật dân sự. D. Luật hôn nhân - gia đình. 

Câu 24. Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước, do pháp luật 

lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm? 

 A. Dân sự. B. Kỉ luật. C. Hình sự. D. Hành chính. 

Câu 25. Mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh là? 

 A. Giảm giá thành sản phẩm. B. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 C. Tiêu thụ sản phẩm. D. Tạo ra lợi nhuận. 

Câu 26. Pháp luật là? 

 A. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống. 

 B. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. 

 C. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện. 

 D. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành, được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực 

Nhà nước. 

Câu 27. Công dân sử dụng pháp luật khi chủ động thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Lan tỏa thông điệp 5K của Bộ y tế. 

 B. Trấn áp hoạt động biểu tình tự phát. 

 C. Ủy quyền nghĩa vụ cử tri. 

 D. Nộp thuế theo đúng qui định pháp luật. 

Câu 28. Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật vi phạm pháp luật dân sự 

khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Giao hàng sai nội dung của hợp đồng. 

 B. Trì hoãn khai báo y tế. 

 C. Bắt giam nhân chứng vụ án. 

 D. Tổ chức sản xuất vũ khí quân dụng. 

Câu 29. Vợ, chồng tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là thể hiện nội dung quyền bình đẳng 

hôn nhân và gia đình trong quan hệ? 

 A. Nhân thân. B. Phụ thuộc. C. Tài sản. D. Một chiều. 

Câu 30. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải? 

 A. Bị quản chế hành chính. B. Ghi vào lí lịch cá nhân. 

 C. Có trách nhiệm bồi thường. D. Chịu trách nhiệm pháp lí. 
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Câu 31. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là? 

 A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

 C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 32. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận chị K đã vi phạm quy định về đầu tư 

công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Ngoài ra chị còn có hành vi lạm dụng 

chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Chị bị tuyên phạt 5 năm tù và buộc phải bồi thường 

số tiền đã chiếm đoạt. Bản án mà chị K phải nhận thể hiện đặc trưng cơ bản nào của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

 B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

 C. Tính quy phạm phổ biến. 

 D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 33. Tòa án huyện B tuyên bố bị cáo D mức phạt 3 năm tù vì tội trộm cắp, là? 

 A. Thi hành pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 

 C. Sử dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật  

Câu 34. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật nhằm? 

 A. Xử phạt hành chính. 

 B. Kiềm chế những việc làm trái luật. 

 C. Giáo dục, răn đe, hành hạ. 

 D. Phạt tù hoặc tử hình. 

Câu 35. Khi làm những nghĩa vụ mà pháp luật quy định là công dân thực hiện pháp luật theo hình 

thức nào sau đây? 

 A. Ban hành pháp luật. B. Thi hành pháp luật. 

 C. Sửa đổi pháp luật. D. Điều chỉnh pháp luật. 

------ HẾT ------ 
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SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

 

 

(Không kể thời gian phát đề) 

 ĐÁP ÁN  

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – Khối lớp 12  

Thời gian làm bài : 45 phút  

 

                                                                                                                                             

Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

Tổng câu trắc nghiệm: 35. 

 

174 497 760 332 

1 A C A B 

2 D B D A 

3 A B A D 

4 D B A A 

5 C C B C 

6 C C D D 

7 A C A D 

8 A B B B 

9 A C B A 

10 D B C C 

11 D B D B 

12 C D C B 

13 B D B C 

14 C A A C 

15 A C C A 

16 B B D C 

17 D A C C 

18 B D A C 

19 B C A A 

20 A B B C 

21 A B D C 

22 B D D B 

23 C A A A 

24 B A D B 

25 D A C D 

26 D C D D 

27 C A A D 

28 C D A A 

29 A A D A 

30 C C D D 

31 A A D C 

32 A A C D 

33 B A C B 

34 A D D B 
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35 D A A B 

 

 

 

 


